
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Thửa đất số 489, Tờ bản đồ số 6, Khu phố khánh Lộc, Phường Tân Phước Khánh, Thị 
xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

26/06/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT HIỀN HÒA.CNC 
WOOD

3702887500

STT Tên ngành Mã ngành

1. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ
Gia công gỗ bằng công nghệ CNC, Laser, Veneer

1610

2. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác
Chi tiết: Sản xuất gỗ lạng, ván mỏng và các loại ván, tấm 
mỏng bằng gỗ tương tự; Sản xuất gỗ mảnh hoặc gỗ thớ; Sản 
xuất gỗ dán mỏng, gỗ trang trí ván mỏng

1621

3. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm mỹ nghệ từ gỗ

1629

4. Sản xuất các cấu kiện kim loại
(không hoạt động tại trụ sở)

2511

5. Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại
(không hoạt động tại trụ sở)

2512

6. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

7. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Chi tiết: Gia công sản phẩm bằng inox, sắt, thép

2592

8. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: Sản xuất sản phẩm bằng inox, sắt, thép

2599

9. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
Chi tiết: Gia công vách ngăn, tranh, tượng bằng công nghệ 
CNC 2D, 3D, 4D.

3100(Chính)

10. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm bằng mica, hộp đèn, panô, áp 
phích.

3290

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ 
SẢN XUẤT HIỀN HÒA.CNC WOOD
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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11. Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn 3311

12. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

13. Xây dựng nhà để ở 4101

14. Xây dựng nhà không để ở 4102

15. Xây dựng công trình đường bộ 4212

16. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

17. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng, công trình 
công nghiệp

4299

18. Phá dỡ 4311

19. Chuẩn bị mặt bằng 4312

20. Lắp đặt hệ thống điện
(không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).

4321

21. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí
trừ lắp đặt các thiết bị điện lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, 
máy đá, điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh 
r22 trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản và không gia công cơ 
khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).

4322

22. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

23. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(không hoạt động tại trụ sở)

4620

24. Bán buôn thực phẩm
(không hoạt động tại trụ sở)

4632

25. Bán buôn đồ uống 4633

26. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

27. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

28. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Bán buôn than củi, than đá, than gáo dừa, than gỗ, 
than cốc, than chì, nhiên liệu rắn các loại, bán buôn xăng, dầu 
các loại, dầu mỡ nhờn, xăng dầu đã tinh chế, nhớt các loại và 
các sản phẩm dầu mỏ đã tinh chế (trừ kinh doanh khí dầu mỏ 
hóa lỏng LPG và dầu nhớt cặn)

4661

29. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

30. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: bán buôn vật liệu cơ khí.

4669

31. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
(thực hiện theo Quyết định số 64/2009/QÐ-UBND ngày 
31/07/2009 và Quyết định số 79/2009/QÐ-UBND ngày 
17/10/2009 của Ủy Ban Nhân Dân TP. Hồ Chí Minh quy 
hoạch về ngành nghề kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa 
bàn TP. Hồ Chí Minh)

4722
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5.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 HỒ TRỌNG 
HÒA

Ấp 1, Xã Đồng Tâm, 
Huyện Đồng Phú, 
Tỉnh Bình Phước, 
Việt Nam

3.000.000.000 60,000 285419244

2 NGUYỄN 
HỮU HIỀN

Ấp Đồng Bia, Xã Tân 
Lợi, Huyện Đồng 
Phú, Tỉnh Bình 
Phước, Việt Nam

2.000.000.000 40,000 285425720

32. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
(trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)

4933

33. Vận tải hàng hóa đường sắt 4912

34. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

35. Bốc xếp hàng hóa
(trừ bốc xếp hàng hóa cảng hàng không)

5224

36. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Gửi hàng, sắp xếp hoặc tổ chức các hoạt động vận tải 
đường sắt, đường bộ, đường biển; giao nhận hàng hóa xuất 
nhập khẩu; thu, phát các chứng từ vận tải và vận đơn; hoạt 
động của đại lý làm thủ tục hải quan; hoạt động của các đại lý 
vận tải hàng hóa đường biển và hàng không; môi giới thuê tàu 
biển và máy bay; hoạt động liên quan khác như: bao gói hàng 
hóa nhằm mục đích bảo vệ hàng hóa trên đường vận chuyển, 
dỡ hàng hóa, láy hàng hóa, lấy mẫu, cân hàng hóa

5229

37. Quảng cáo 7310

38. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết:Hoạt động trang trí nội, ngoại thất.

7410

39. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất 
nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các 
chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)

8230

40. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều 
kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       285419244
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Ấp 1, Xã Đồng Tâm, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình 
Phước, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thửa đất số 489, Tờ bản đồ số 6, Khu phố Khánh Lộc, Phường Tân 
Phước Khánh, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   HỒ TRỌNG HÒA Nam

15/12/1992 Kinh Việt Nam

18/10/2013 Công an Tỉnh Bình Phước

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 26/06/2020 đến ngày 26/07/2020


